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- Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg =24; Al=27; S=32; Cl = 35,5; K=39; Ca=40; Cr = 52; Fe = 56; Cu=64; Zn=65; Br = 80; Ag = 108; Ba=137.

Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố: 1H; 6C; 7N; 8O; 10Ne; 11Na; 12Mg; 13Al; 16S; 17Cl; 18Ar; 19K; 20Ca; 24Cr; 26Fe; 29Cu; 30Zn.

Câu I: (2 điểm)

1. Phân tử XY2 có tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 178. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54. Số hạt mang điện của nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử Y là 20 hạt.


a) Xác định X, Y và công thức phân tử XY2.


b) Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y và cấu hình electron của ion X
[image: image1.wmf]+

3

, Y
[image: image2.wmf]-
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2. Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố A và B, có công thức phân tử là AB2. Tổng số hạt mang điện trong phân tử X là 36 và X có tính chất sau:



(1) X + Cl2 
[image: image3.wmf]¾¾®

A + HCl

(2) X + O2 
[image: image4.wmf]¾¾®

A + Z





(3) X + O2 
[image: image5.wmf]¾¾®

Y + Z

(4) X + Y 
[image: image6.wmf]¾¾®

A + Z



a) Xác định X, viết các phương trình phản ứng trên và điều kiện phản ứng (nếu có). 

b) Từ chất A (tìm được ở trên) hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
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Biết rằng, các chất phân tử khối thỏa mãn điều kiện:
 

A1 + A3 = 186; 
A2 + A4 = 112; 
A3 + A4 = 176.

Câu II: (2 điểm)

1. Trong phòng thí nghiệm khí Clo được điều chế và thu theo hình vẽ sau:

[image: image8.png]dung dich NaCl  dung dich H2SO4 dic





Viết phương trình phản ứng điều chế khí Clo và nêu vai trò của các bình A, B, C. Hãy cho biết vai trò của bông tẩm dung dịch NaOH để ở trên miệng bình C.

2. Trong tự nhiên nguyên tố đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Tính phần trăm khối lượng của đồng vị 63Cu trong phân tử Cu(NO3)2.
3. Hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1: 4 và có tỉ lệ khối lượng nguyên tử tương ứng là 3 : 5 : 7. Hoà tan hoàn toàn 6,72 gam hỗn hợp 3 kim loại trên trong dung dịch HCl dư thì thu được 3,584 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch A.

    
a) Xác định 3 kim loại X, Y, Z (biết rằng: các kim loại đều có hoá trị II).

    
b) Sục khí Clo dư vào dung dịch A đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tìm m.

Câu III: (2 điểm)

1. Cho biết độ âm điện của các nguyên tố sau:
	Nguyên tố
	1H
	6C
	8O
	11Na
	13Al
	16S
	17Cl

	Độ âm điện (
[image: image9.wmf]c

)
	2,20
	2,55
	3,44
	0,93
	1,61
	2,58
	3,16



a) Dựa vào hiệu độ âm điện (
[image: image10.wmf]Dc

) hãy xác định loại liên kết trong các phân tử sau: HCl, NaCl, H2S, AlCl3. 

b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử CO2. Giải thích vì sao phân tử CO2 là phân tử không phân cực?
2. Lập phương trình các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.


a) Mg + H2SO4 đặc  
[image: image11.wmf]0

t
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 MgSO4 + S +  H2O. 


b) FeS + H2SO4 đặc 
[image: image12.wmf]0
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 Fe2(SO4)3 +  SO2 +  H2O.

c) Fe3O4 + HNO3 
[image: image13.wmf]¾¾®

Fe(NO3)3 + NxOy + H2O.

d) FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 
[image: image14.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 +  K2SO4 +  MnSO4 +  H2O.

Câu IV: (2 điểm)

1. Dùng 80 gam quặng pirit chứa 75 % FeS2 (còn lại là tạp chất trơ) để điều chế m gam dung dịch H2SO4 80% với hiệu suất cả quá trình là 70%. 

a) Tìm m.

b) Cho toàn bộ lượng quặng trên tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được V lít SO2 (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Hấp thụ hết V lít SO2 này vào 500 ml dung dịch KMnO4 xM (vừa đủ). Tìm V, x.
2. Hỗn hợp A gồm: KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2; CaCl2, KCl cân nặng 83,68g. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp A thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl cùng với 1 lượng oxi vừa đủ oxi hóa SO2 tạo thành SO3 để điều chế được 191,1g dung dịch H2SO4 80%. Cho B tác dụng với 360ml dung dịch K2CO3 0,5M vừa đủ thu được kết tủa C và dung dịch D. Biết lượng KCl trong D nhiều gấp 22/3 lần KCl trong A.   


a) Tính khối lượng kết tủa C.


b) Tính % khối lương KClO3 trong A.

Câu V: (2 điểm)

1. Hỗn hợp X gồm hai kim loại Mg và R. Cho 16 gam hỗn hợp X hòa tan hết trong 500 ml dung dịch HCl 2M thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch Y. Cho 16,0 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với Cl2 dư, t0 thì có 11,2 lít khí Cl2 (ở đktc) tham gia phản ứng. 


a) Xác định kim loại R và tính % về khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp X.


b) Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng hoàn toàn, vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M trong H2SO4 loãng. Tìm V.
2. Cho 17,4 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì sau phản ứng thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác lấy 0,04 mol A tác dụng với dung dịch H2SO4 80% (đặc, nóng, dư với lượng axit lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thì thu được 1,232 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc).


a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính % khối lượng của Al trong hỗn hợp A.


b) Tính khối lượng dung dịch axit H2SO4 đã lấy.

.......................Hết.....................
Họ tên thí sinh:.........................................................Số báo danh.........................
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	a)
	Do nguyên tử trung hòa điện nên:

 - Trong nguyên tử X có: số p = số e = Z1; N1 là số nơtron
   - Trong nguyên tử Y có: số p = số e = Z2; N2 là số nơtron

  Theo bài ta có hệ:
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[image: image17.wmf]Þ

X là sắt (Fe), Y là lưu huỳnh (S). Phân tử XY2 là FeS2.
	0,25

	
	b)
	  Cấu hình e của nguyên tử:

   - Nguyên tử X là Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2 hay [Ar]3d64s2.
   - Nguyên tử Y là S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4 hay [Ne]3s23p4.
	0,25

	
	
	 - Quá trình tạo ion: Fe 
[image: image18.wmf]¾¾®

 Fe3+ + 3e ;  S + 2e
[image: image19.wmf]¾¾®

 S2- 

 - Cấu hình e của ion Fe3+ là: 1s22s22p63s23p63d5 hay [Ar]3d5.
 - Cấu hình e của ion S2- là: 1s22s22p63s23p6 hay [Ar].
	0,25

	
	2
	
	1,0

	
	a)
	Phân tử X (AB2) có tổng số hạt mang điện là 36 
 - Ta có: 2ZA+4ZB=36 
[image: image20.wmf]Þ

ZA+2ZB=18
 - Từ phương trình (1)
[image: image21.wmf]Þ

B phải là H có Z = 1
[image: image22.wmf]Þ

ZA=16, A là S=>X là H2S
	0,25

	
	
	Các phản ứng:


H2S + Cl2 
[image: image23.wmf]¾¾®

 S + 2HCl


(1)



   (A)

2H2S + O2 (thiếu) 
[image: image24.wmf]o

t
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 2S + 2H2O         
(2)






 (Z)


2H2S + 3O2 (đủ; dư) 
[image: image25.wmf]o
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 2SO2 + 2H2O  
(3)





        (Y)


2H2S + SO2 
[image: image26.wmf]o
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3S + 2H2O

(4)
	0,25

	
	b)
	Các phản ứng:



(1) S + Fe 
[image: image27.wmf]o

t
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 FeS



      (A1)

(2) FeS + 2HCl 
[image: image28.wmf]¾¾®

FeCl2 + H2S
[image: image29.wmf]­







  (A2)

(3) H2S + 4Br2 + 4H2O 
[image: image30.wmf]¾¾®

H2SO4 + 8HBr
                                                               (A3)
	0,25

	
	
	
(4) H2SO4 + 2NaOH 
[image: image31.wmf]¾¾®

Na2SO4 + 2H2O
   
(5) Na2SO4 + BaS 
[image: image32.wmf]¾¾®

BaSO4
[image: image33.wmf]¯

 + Na2S
                                                                   (A4)
(6) Na2S + Pb(NO3)2
[image: image34.wmf]¾¾®

PbS
[image: image35.wmf]¯

 + 2NaNO3
	0,25

	II
	
	
	2,0

	
	1
	
	0,5

	
	
	- Phản ứng: K2Cr2O7  + 14HCl
[image: image36.wmf]®

 2KCl  + 2CrCl3 + 3Cl2 
[image: image37.wmf]­

 + 7H2O
- Bình A hấp thụ HCl (giữ lại HCl)

- Bình B giữ hơi nước

- Bình C chứa khí Clo khô
	0,25



	
	
	- Vai trò của bông tẩm dung dịch NaOH để ở trên miệng bình C ngăn khí Clo thoát ra ngoài, do phản ứng: 2NaOH + Cl2 
[image: image38.wmf]®

 NaCl + NaClO + H2O
	0,25

	
	2
	
	0,5

	
	
	Gọi phần trăm số nguyên tử đồng vị 63Cu là x%,  65Cu là (100-x)%.

Ta có :  63,54x100 = 63x +  65(100-x) 
[image: image39.wmf]Þ

x = 73.
  Xét 1 mol Cu(NO3)2 có: M = 63,54 + 62x2 = 187,54 gam và 
[image: image40.wmf]Cu

n1mol

=


Do 63Cu chiếm 73% 
[image: image41.wmf]Þ

 
[image: image42.wmf]63
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	Vậy % khối lượng 63Cu có trong Cu(NO3)2 là: 
[image: image43.wmf]63x0,73

x100%24,52%
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	3
	
	1,0

	
	a)
	Gọi số mol 3 kim loại X, Y, Z lần lượt là: 3a, a, 4a và khối lượng mol tương ứng là MX, MY, MZ. Theo bài có: 
[image: image44.wmf]2

H

n

=

3,584/22,4 = 0,16 mol

  - Phản ứng:  

               X  +  2HCl 
[image: image45.wmf]¾¾®

  XCl2  +  H2↑                   (1)             

              3a                             3a         3a (mol) 

              Y  +  2HCl 
[image: image46.wmf]¾¾®

 YCl2  +   H2↑                    (2)   

              a                              a            a (mol) 

              Z  +  2HCl 
[image: image47.wmf]¾¾®

  ZCl2   +   H2 ↑                  (3)   

             4a                             4a          4a (mol) 

Từ (1), (2), (3) ta có: 3a + a + 4a = 0,16 
[image: image48.wmf]Þ

  a = 0,02        
(1*)  

- Lại có:  MY= 5/3MX                                                             (2*)                            


    MZ = 7/3MX                                                            (3*)    

- Mặt khác ta có: MX.3a + MY.a + MZ.4a = 6,72                 
(4*) 
	0,25

	
	
	Từ (1*) đến (4*) 
[image: image49.wmf]Þ

 Mx = 24 (X là Mg); My = 40 (Y là Ca); Mz = 56 (Z là Fe)
	0,25

	
	b)
	Dung dịch (A) có: 
[image: image50.wmf]2
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. Sục khí Clo dư vào dung dịch A có phản ứng:
2FeCl2 + Cl2 
[image: image51.wmf]¾¾®

 2FeCl3

(4)

   

   4a                            4a (mol)    
	0,25

	
	
	Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan có:  
[image: image52.wmf]2
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[image: image53.wmf]Þ

 mmuối khan = 95x0,06 + 111x0,02 + 162,5x0,08 = 20,92 gam
	0,25

	III
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	a)
	- Phân tử HCl có: 
[image: image54.wmf]Dc=

3,16 – 2,2 = 0,96 
[image: image55.wmf]Þ

 Liên kết CHT có cực.

- Phân tử NaCl có: 
[image: image56.wmf]Dc=

3,16 – 0,93 = 2,23 
[image: image57.wmf]Þ

 Liên kết ion.
	0,25

	
	
	- Phân tử H2S có: 
[image: image58.wmf]Dc=

2,58 – 2,2 = 0,38 
[image: image59.wmf]Þ

 Liên kết CHT không cực.

- Phân tử AlCl3 có: 
[image: image60.wmf]Dc=

3,16 – 1,61 = 1,55 
[image: image61.wmf]Þ

 Liên kết CHT có cực.
	0,25

	
	b)
	- Công thức electron        
[image: image62.wmf]....

:O::C::O:


- Công thức cấu tạo:           O = C = O
	0,25

	
	
	Liên kết C = O phân cực về phía oxi, song phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên hai liên kết đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau. Vì vậy, phân tử CO2 là phân tử không phân cực.
	0,25
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	a) 3Mg + 4H2SO4 đặc  
[image: image63.wmf]o

t

¾¾®

 3MgSO4 + S + 4H2O

    3x  Mg 
[image: image64.wmf]®

 Mg+2 + 2e

    1x   S+6 
[image: image65.wmf]®

 S0 + 6e
	0,25

	
	
	b) 2FeS + 10H2SO4 đặc 
[image: image66.wmf]o

t

¾¾®

Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

   1x  2FeS 
[image: image67.wmf]®

 2Fe+3 + 2S+4 + 14e 
    7x  S+6 +2e
[image: image68.wmf]®

 S+4
	0,25

	
	
	c) (5x-2y)Fe3O4 + (46x-18y)HNO3 
[image: image69.wmf]®

(15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy +  (23x-9y)H2O   

            (5x-2y) x  3Fe+8/3 → 3Fe+3 + 1e            
                       1x   xN+5 + (5x-2y)e → xN+2y/x 
	0,25

	
	
	d) 10FeSO4 + 2KMnO4 + aKHSO4 
[image: image70.wmf]®

 5Fe2(SO4)3 +b K2SO4 + 2MnSO4 + cH2O
   5x 
[image: image71.wmf]+2

2Fe

  
[image: image72.wmf]®

  2
[image: image73.wmf]+3

Fe

 + 2e 
   2x 
[image: image74.wmf]+7

Mn

 +5e 
[image: image75.wmf]®

   
[image: image76.wmf]+2

Mn


Đặt hệ số a, b, c cho các chất KHSO4, K2SO4, H2O. 

Theo bảo toàn nguyên tố K và S ta có: a = 16; b = 9; c = 8. 

10FeSO4 + 2KMnO4 + 16KHSO4 
[image: image77.wmf]®

 5Fe2(SO4)3 + 9 K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
	0,25

	IV
	
	
	2,0

	
	1
	
	1,0

	
	a)
	Theo bài có: 
[image: image78.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image79.wmf]
Sơ đồ:
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            0,5                                                                        1 (mol)

Do H% = 70% 
[image: image81.wmf]24

ddHSO

1x98

mx70%85,75gam

80%

Þ==


	0,5



	
	b)
	- Phản ứng: 2FeS2 + 14H2SO4 đặc 
[image: image82.wmf]o
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Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O
                        0,5                                                           3,75 (mol)



[image: image83.wmf]Þ

 
[image: image84.wmf]2
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	- Hấp thụ SO2 vào 500 ml dung dịch KMnO4 xM (vừa đủ), có phản ứng:


5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 
[image: image85.wmf]¾¾®

 2H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4

                     3,75         1,5 (mol)



[image: image86.wmf]Þ

 x = 
[image: image87.wmf]1,5
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	a)
	- Theo bài ta có: 
[image: image88.wmf]24
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[image: image89.wmf]23
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- Nung 83,68 gam hỗn hợp A có phản ứng:




2KClO3 → 2 KCl  + 3 O2       
(1)

                   

Ca(ClO3)2 → CaCl2 + 3O2  
(2)

                   

Ca(ClO)2  →  CaCl2 + O2    
(3)
- Khí O2 thoát ra vừa đủ oxi hóa SO2 tạo SO3 để điều chế H2SO4 có phản ứng:
                 

2SO2 + O2  →  2 SO3             
(4)

                   

SO3 + H2O   →  H2SO4        
(5)

- Từ 
[image: image90.wmf]242

HSOO

n1,56(mol)n0,78(mol)

=Þ=

 
- Bảo toàn khối lượng khi nung hỗn hợp A ta có: 
[image: image91.wmf]2
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	 - Khi cho B tác dụng vừa đủ với dung dịch K2CO3 có phản ứng:      



CaCl2  + K2CO3 →  CaCO3 + 2KCl 
(6)


 0,18        0,18            0,18       0,36 (mol)



[image: image93.wmf]3
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	b)
	- Trong 58,72 gam rắn B có: 
[image: image94.wmf]2
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- Trong dung dịch D có: 
[image: image97.wmf]KCl

n0,520,360,88mol

=+=


Theo bài ta có: 
[image: image98.wmf]KCl(trongD)KCl(trongA)KCl(trongA)
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	Bảo toàn nguyên tố K ta có: 
[image: image101.wmf]3
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Vậy: %KClO3 = 
[image: image102.wmf]3
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	a)
	Theo bài có: nHCl = 2x0,5 = 1 mol; 
[image: image103.wmf]2
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; 
[image: image104.wmf]2
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Đặt 16 gam hỗn hợp X có:
[image: image105.wmf]Mg:x

(mol)24xRy16(1*)
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Gọi  n và m là hóa trị của R trong 2 thí nghiệm phản ứng (đk: n, m 
[image: image106.wmf]Î

[1,3]) 
  - Cho 16 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl có pư:

   
Mg + 2HCl 
[image: image107.wmf]®

 MgCl2 + H2 (1)
             x                                     x (mol)

2R + 2nHCl 
[image: image108.wmf]®

 2RCln + nH2 (2)

             y                                     ny/2 (mol)



[image: image109.wmf]2
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- Cho 16 gam hỗn hợp X tác dụng với Cl2 dư thì có pư

Mg + Cl2 
[image: image110.wmf]®

 MgCl2 (3)

              x       x (mol)

2R + mCl2 
[image: image111.wmf]®

 2RClm (4)

            y         my/2 (mol)


[image: image112.wmf]2
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Từ (2*), (3*) 
[image: image113.wmf]Þ

 (m – n)y = 0,2 
[image: image114.wmf]0,2
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	Biện luận các trường hợp có thể xảy ra: 
+ Nếu n = 1, m = 2 
[image: image115.wmf]Þ

y = 0,2 
[image: image116.wmf]Þ

 x = 0,3 
[image: image117.wmf]Þ

 R = 44 (không có kim loại thỏa mãn). 
+ Nếu n = 1, m = 3 
[image: image118.wmf]Þ

y = 0,1 
[image: image119.wmf]Þ

 x = 0,35 
[image: image120.wmf]Þ

 R = 76 (không có kim loại thỏa mãn).
+ Nếu n = 2, m = 3 
[image: image121.wmf]Þ

y = 0,2 
[image: image122.wmf]Þ

 x = 0,2 
[image: image123.wmf]Þ

 R = 56 (Fe) 

Vậy kim loại R là Fe. 
[image: image124.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image125.wmf]0,2x24
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	b)
	Ta có: nHCl (phản ứng) = 
[image: image126.wmf]2
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[image: image127.wmf]Þ

nHCl dư = 1 – 0,8 = 0,2 mol

Trong dung dịch Y có:
[image: image128.wmf]2
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Cho Y tác dụng hoàn toàn, vừa đủ với dung dịch KMnO4/H2SO4 thì có quá trình phản ứng:


+ Quá trình oxh                                    + Quá trình khử

      Fe+2 
[image: image129.wmf]¾¾®

 Fe+3 + 1e                                Mn+7  +  5e 
[image: image130.wmf]¾¾®

 Mn+2
       0,2                       0,2 (mol)                      0,24       1,2 (mol)

     2Cl-1 
[image: image131.wmf]¾¾®

 Cl2 + 2e

       1                         1 (mol)

(với 
[image: image132.wmf]1
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	Bảo toàn e ta có: ne nhường = ne nhận = 1,2 mol 


[image: image133.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image134.wmf]7
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	a)
	- Đặt 17,4 gam hỗn hợp A có:
[image: image135.wmf]Al:x
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- Theo bài có: 
[image: image136.wmf]22
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- Cho 17,4 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư, có phản ứng:


2Al + 6HCl 
[image: image137.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2
[image: image138.wmf]­

    (1)

 x                                      1,5x (mol)


Fe + 2HCl 
[image: image139.wmf]®

 FeCl2 + H2
[image: image140.wmf]­

          (2)

y                                    y (mol)
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	- Đặt 0,04 mol hỗn hợp A có 
[image: image142.wmf]Al:kx
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- Cho 0,04 mol hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc dư:


2Al + 6H2SO4 
[image: image143.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(3)


  kx       3kx                                      1,5kx (mol)


2Fe + 6H2SO4 
[image: image144.wmf]¾¾®

 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
(4)


  ky        3ky                                     1,5ky (mol)         

    
Cu + 2H2SO4 
[image: image145.wmf]¾¾®

 CuSO4 + SO2 + 2H2O

(5)


 kz         2kz                               kz (mol)
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	- Từ (1*) đến (4*)
[image: image147.wmf]Þ
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Vậy: % Al = 31,034% 
[image: image149.wmf]»
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	b)
	Theo phản ứng (3), (4), (5). Ta có: 
[image: image150.wmf]242
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Khối lượng dung dịch H2SO4 đã lấy là: 
[image: image151.wmf]0,11x98

x120%16,17gam
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Ghi chú: Học sinh có thể làm theo các cách khác nhau, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.!
ĐỀ CHÍNH THỨC
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